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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  n   r n   n Cản ;               

Các Hội thẩm nhân dân:  n  Lưu   n Nin  v   n  N u  n   n    n ; 

- Thư ký phiên toà: b  Ho n    ị  ân Dun  -   ư ký  òa án n ân dân 

 u ện   an  Liêm, tỉn  H  Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

tham gia phiên toà:  n  Ho n   iệt H n  - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 11 n m 2021, tại trụ sở  òa án n ân dân  u ện   an  Liêm, 

tỉn  H  Nam, xét xử sơ t ẩm c n  k ai vụ án   n  sự sơ t ẩm t ụ lý số 

89/2021/TLST-HS ngày 27 tháng 10 n m 2021, t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét 

xử số 87/2021/Q XXS -HS ngày 01 t án  11 n m 2021, đối với bị cáo: 

+ N    n V n N - sin  n m 1980; nơi cư tr : thôn T T, x  L C,  u ện   L, 

tỉn  H  Nam; n    n  iệp: lao đ n  tự do; tr n  đ  v n  oá: 05/12; dân t c: Kin ; 

 iới tín : nam; t n  iáo: k  n ; quốc tịc :  iệt Nam; con ông N u  n   an  N1 v  

b       ị B; vợ N u  n      N3; con: có 02 con, con lớn sin  n m 2002, con n ỏ 

sin  n m 2007; ti n án: n    26/11/2018 bị  òa án n ân dân  u ện   an  Liêm, 

tỉn  H  Nam xử p ạt 42 t án  t  v  t i “Cưỡn  đoạt t i sản”, c ấp   n  xon  bản án 

ngày 22/8/2021; ti n sự: không; bị cáo bị tạm  iữ từ n    08/9/2021 đến n ày 

17/9/2021 c u ển tạm  iam,  iện đan  bị tạm  iam tại N   tạm  iữ - C n  an  u ện 

Thanh Liêm, có mặt tại p iên to . 

- Bị hại: an  N u  n   n P - sin  n m 1982; nơi cư tr : thôn    , x  L C, 

 u ện   L, tỉn  H  Nam, v n  mặt. 

- Ng  i  àm ch n : c ị N u  n   ị H, v n  mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

  eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  di n biến tại p iên tòa, n i dun  vụ 

án được tóm t t n ư sau: 

K oản  20  iờ n    07/9/2021, N u  n   n N đi b  từ n   đến n   an  

N u  n   n P ở c n  thôn T T, x  L C,  u ện   L, tỉn  H  Nam để t m vợ N l  c ị 
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N u  n    y N3, song k  n  có c ị N3 ở đâ . L c n    ia đ n  an  P đan   n cơm 

ở p òn  k ác , N  ỏi mượn an  P điện t oại để  ọi c o c ị N3 thì vợ an  P l  c ị 

N u  n   ị H lấ  điện t oại di đ n  n  n  iệu OPPO A5, bên ngoài có ốp lưn  m u 

đỏ của an  P v  bảo N cun  cấp số điện t oại của c ị N3 để c ị H bấm số rồi đưa 

điện t oại c o N nghe. Son  do số t uê bao điện t oại  ết ti n nên cu c  ọi k  n  

t ực  iện được, N đưa trả lại điện t oại c o c ị H rồi qua  ra đi v  n  , còn c ị H 

c m điện t oại để ở mặt b n  ỗ kê   n cửa p òn  k ác .  ến k oản  22  iờ c n  

ngày, N đi b  đến n   anh P, k i đến nơi t ấ  cửa ra v o vẫn đan  mở, tron  n   đèn 

điện vẫn bật sán , tron  p òn  khách không có ai trông coi. N đi v o k u vực  iên 

nhà anh P t   quan sát t ấ  c iếc điện t oại di đ n  n  n  iệu OPPO A5 của anh P 

vẫn để trên mặt c iếc b n  ỗ kê   n cửa ra v o, nên nả  sin  ý địn  tr m c p c iếc 

điện t oại n   để bán lấ  ti n c i tiêu cá nhân. N li n đi đến   n c iếc b n, d n  ta  

p ải c m c iếc điện t oại di đ n  bỏ v o t i qu n p ía trước bên p ải N đan  mặc 

rồi qua  ra đi b  v  n  . L c n   c ị H đi từ k u vực bếp đi lên n   trên t   n  n 

t ấ  bón  n ười có đặc điểm  iốn  N đan  đi từ sân ra cổn , nên    lên “N đến 

nhà”, t   con trai c ị H l  c áu N u  n  uấn A - sin  n    23/12/2016 đan  ở tron  

p òn  n ủ n  e t ấ  nên c ạ  ra bật điện p ía n o i  iên lên, cả c ị H v  c áu  uấn 

A đ u n  n t ấ  N đan  c ạ  từ cổn  n   ra n o i đườn . C ị H li n  ọi an  P đan  

n ủ tron  buồn  dậ , sau đó kiểm tra lại t i sản t   k  n  t ấ  c iếc điện t oại di 

đ n  n  n  iệu OPPO A5 của an  P. Còn N k i đi trên đườn  v  n  , N đ  lấ  điện 

t oại ra t áo c iếc ốp m u đỏ  iấu v o t i qu n sau bên p ải, cất c iếc điện t oại v o 

t i qu n trước bên p ải đan  mặc. K i v  đến n  , N lấ  c iếc điện t oại ra cất 

xuốn  p ía dưới   m c iếc tủ lạn  để trong phòng khách nhà N, còn c iếc ốp lưn  

của điện t oại t   k  n  t ấ  đâu sau đó N đi n ủ, còn c ị H đến C n  an x  Liêm 

C n tr n  báo vụ việc. 

 ật c  n  t u  iữ: t u  iữ 01 điện t oại di đ n  n  n  iệu OPPO A5 m u 

xanh do N tự n u ện  iao n p. 

C n c  lời k ai của N, Cơ quan CS   - C n  an  u ện   an  Liêm đ  tiến 

  n  tru  t m đối với c iếc ốp lưn  điện t oại m u đỏ son  k  n  p át  iện t u  iữ 

được. 

Cơ quan CS   - C n  an  u ện   an  Liêm đ  tiến   n  k ám n  iệm  iện 

trườn , kết quả xác địn : n   có m t cửa ra v o qua   ướn  Nam loại cửa 04 cán  

bằn   ỗ, sơn m u nâu. Cạn  mép cửa ra v o v  p ía B c 20cm, các  mép tườn  p ía 

  n  v  p ía Tâ  80cm l  vị trí để 01 b n  ỗ ép sơn m u nâu v n  kíc  t ước (90 x 

43 x 20) cm; quá trình khám nghiệm  iện trườn  k  n  p át  iện dấu vết   ; tiến 

hành khám xét khẩn cấp c ỗ ở của N u  n   n N son  Cơ quan CS   - Công an 

 u ện   an  Liêm k  n  t u  iữ đồ vật, t i liệu, t i sản    có liên quan.  

Cơ quan CS   - C n  an  u ện   an  Liêm đ   êu c u H i đồn  địn   iá 

t i sản tron  tố tụn    n  sự  u ện   an  Liêm xác địn  trị  iá c iếc điện t oại di 

đ n  n  n  iệu OPPO A5 tại t ời điểm n    07/9/2021. 

 ại bản Kết luận địn   iá t i sản số 46/KL- H  G S n    13/9/2021 của 

H i đồn  địn   iá t i sản tron  tố tụn    n  sự  u ện   an  Liêm kết luận: 
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“Giá trị 01 chiếc điện thoại di độn  nhãn hiệu OPPO A5 màu xanh đã qua sử 

dụn  tại th i điểm n ày 07/9/2021  à 1.500.000 đồn  (Một triệu năm trăm n hìn 

đồn )”.  

* Xử  ý vật ch n : Cơ quan CS   - C n  an  u ện   an  Liêm đ  ra qu ết 

địn  xử lý vật c  n  trả lại c iếc điện t oại di đ n  n  n  iệu OPPO A5 c o an  

N u  n   n P. 

* Về trách nhiệm dân sự: anh N u  n   n P k  n   êu c u bị cáo N u  n 

  n N bồi t ườn     v  dân sự. 

 ại bản Cáo trạn  số 92/CT-VKSTL ngày 27/10/2021,  iện kiểm sát n ân 

dân  u ện   an  Liêm đ  tru  tố N u  n   n N v  t i “ r m c p t i sản” t eo 

điểm b k oản 1  i u 173 của B  luật H n  sự. 

* Tại phiên toà:  

-  ại diện  iện kiểm sát n ân dân  u ện   an  Liêm t ực   n  qu  n c n  

tố vẫn  iữ n u ên quan điểm tru  tố đối với bị cáo t eo to n b  n i dun  bản cáo 

trạn  đ  nêu; k  n  có ý kiến bổ sun   oặc t a  đổi   . Sau k i p ân tíc  tín  c ất 

m c đ  n u   iểm của   n  vi p ạm t i, các t n  tiết t n  nặn ,  iảm n ẹ trác  

n iệm   n  sự c n  n ư n ân t ân của bị cáo.    n  ị H i đồn  xét xử: tu ên bố bị 

cáo Ngu  n   n N p ạm t i “ r m c p t i sản”. Áp dụn  điểm b k oản 1  i u 173, 

điểm s k oản 1, k oản 2  i u 51,  i u 38,  i u 50 của B  luật H n  sự - xử p ạt 

N u  n   n N từ 12 đến 18 tháng tù; mi n   n  p ạt bổ sun  c o bị cáo.  

- Bị cáo N u  n   n N đ  t  n  k ẩn k ai n ận to n b    n  vi p ạm t i của 

mình cơ bản đ n  n ư bản cáo trạn  đ  m  tả v  có ý kiến xin  iảm n ẹ   n  p ạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

           rên cơ sở n i dun  vụ án, c n c  v o các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án đ  

được tran  tụn  tại p iên tòa, H i đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

           [1]    tố tụn : các   n  vi, qu ết địn  tố tụn  của  i u tra viên, Kiểm sát 

viên tron  quá tr n  đi u tra, tru  tố, xét xử đ  t ực  iện đ n  v  t ẩm qu  n, tr n  

tự, t ủ tục qu  địn  của B  luật  ố tụn    n  sự. Quá tr n  đi u tra v  tại p iên tòa, 

n ữn  n ười t am  ia tố tụn  k  n  có ý kiến  oặc k iếu nại v    n  vi, qu ết địn  

của n ười tiến   n  tố tụn . Do đó, các   n  vi, qu ết địn  tố tụn  của n ười tiến 

  n  tố tụn  đ  t ực  iện đ u  ợp p áp. 

[2]    t i dan : tại p iên to  c n  n ư tại Cơ quan đi u tra, N u  n   n N đ  

k ai n ận to n b    n  vi p ạm t i của m n  đ n  n ư n i dun  bản Cáo trạn  đ  

nêu. Lời k ai của bị cáo được t ẩm tra tại p iên tòa p    ợp với c ín  lời k ai của bị 

cáo tại cơ quan đi u tra, p    ợp lời k ai của bị  ại, n ười l m c  n , biên bản 

k ám n  iệm  iện trườn , vật c  n  đ  t u  iữ v  các t i liệu, c  n  c  k ác có 

tron   ồ sơ vụ án. H i đồn  xét xử có đủ cơ sở để kết luận: k oản  22  iờ ngày 

07/9/2021, N u  n   n N lén l t đ t n ập v o n    ia đ n  an  N u  n   n P ở 

thôn T T, xã L C,  u ện   L, tỉn  H  Nam tr m c p 01 c iếc điện t oại di đ n  n  n 

 iệu OPPO A5 trị  iá 1.500.000 đồn  của an  P rồi man  v  n   có địa c ỉ c n  
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t  n cất  iấu để tiêu t ụ sau. Giá trị t i sản N tr m c p l  1.500.000 đồn  son  bản 

t ân N  i đ  có 01 ti n án v  t i “Cưỡn  đoạt t i sản” c ưa được xóa án tíc  nên N 

p ải c ịu trác  n iệm   n  sự v  t i “ r m c p t i sản”. 

  H n  vi nêu trên của N u  n   n N đ  p ạm v o t i “ r m c p t i sản”, t i 

p ạm v    n  p ạt được qu  địn  tại điểm b k oản 1  i u 173 của B  luật H n  sự. 

Quan điểm tru  tố của  iện kiểm sát n ân dân  u ện   an  Liêm l  đ n  n ười, đ n  

t i, đ n  p áp luật. 

Hành vi p ạm t i của bị cáo l  n u   iểm c o x    i,   n  vi đó đ  xâm 

p ạm đến qu  n sở  ữu v  t i sản của n ười k ác m  qu  n n   được p áp luật bảo 

vệ,  â  ản   ưởn  xấu đến t n    n  an nin , trật tự tại địa p ươn . Do đó H i đồn  

xét xử t ấ  c n t iết p ải ra bản án n  iêm k  c tươn  x n    n  vi p ạm t i của bị cáo.  

[3]      n  p ạt: xét v  t ân n ân v  các t n  tiết t n  nặn ,  iảm n ẹ trách 

n iệm   n  sự t ấ  rằn : 

   t ân n ân: bản t ân bị cáo có 01 ti n án c ưa được xóa án tíc .  

   t n  tiết t n  nặn : bị cáo k  n  p ải c ịu t n  tiết t n  nặn  nào.  

   t n  tiết  iảm n ẹ: quá tr n  đi u tra v  tại p iên tòa   m na , bị cáo đ  

t  n  k ẩn k ai báo v  tỏ ra  n n n  ối cải v    n  vi p ạm t i của bản t ân nên bị 

cáo được  ưởn  t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự qu  địn  tại điểm s k oản 1 

 i u 51 của B  luật H n  sự, bị cáo có bố đẻ là ông N u  n   an  N1 l  t ương 

bin   ạn  4 nên xét c o bị cáo được  ưởn  t n  tiết  iảm n ẹ đươc qu  địn  tại 

k oản 2  i u 51 của B  luật   n  sự. 

Cân n  c các t n  tiết t n  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự, c n  n ư 

n ân t ân của bị cáo, H i đồn  xét xử xét t ấ  c n áp dụn    n  p ạt n  iêm k  c, 

các  l  bị cáo ra k ỏi đời sốn  x    i m t t ời  ian, mới có tác dụn   iáo dục, cải 

tạo bị cáo trở t  n  c n  dân lươn  t iện v  p òn  n ừa c un .  

     n  p ạt bổ sun : xét t ấ  bị cáo l  lao đ n  tự do, t u n ập k  n  ổn 

địn , nên mi n p ạt ti n đối với bị cáo. 

 [4]    trác  n iệm dân sự: bị  ại l  an  N u  n   n P đ  n ận lại t i sản v  

k  n  có  êu c u    v  dân sự, nên H i đồn  xét xử k  n  xem xét  iải qu ết.  

[5]    xử lý vật c  n : đối với c iếc điện t oại di đ n  n  n  iệu OPPO A5 

l  t i sản t u c qu  n sở  ữu  ợp pháp của an  N u  n   n P, Cơ quan CS   - 

C n  an  u ện   an  Liêm đ  ra qu ết địn  xử lý vật c  n  trả lại c iếc điện t oại 

cho anh P là p    ợp với qu  địn  của p áp luật, nên H i đồn  xét xử k  n  đặt ra 

xem xét  iải qu ết. 

  [6]    án p í: bị cáo N u  n   n N p ải n p án p í   n  sự sơ t ẩm theo 

qu  địn  của p áp luật. 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n c  v o điểm b k oản 1  i u 173, điểm s k oản 1  i u 51, k oản 2  i u 

51,  i u 38 của B  luật H n  sự; các  i u, 136; 329; 331; 333 của B  luật  ố tụn  
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  n  sự; N  ị qu ết số 326/2016/UB  QH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  

vụ Quốc   i, 

1.  u ên bố: bị cáo N u  n   n N p ạm t i “ r m c p t i sản”.  

2. Xử p ạt bị cáo N u  n   n N 12 (mười  ai) t án  t , t ời  ạn c ấp   n  

  n  p ạt t  tín  từ n    bị tạm  iữ l  08/9/2021. 

Mi n   n  p ạt bổ sun  c o bị cáo.  

3. Án p í: bị cáo N u  n   n N p ải n p 200.000đ ( ai tr m n   n đồn ) án 

p í   n  sự sơ t ẩm. 

5. Qu  n k án  cáo đối với bản án: bị cáo, có mặt tại p iên tòa, được qu  n 

k án  cáo tron   ạn 15 n   , kể từ n    tu ên án; bị  ại v n  mặt được qu  n 

k án  cáo bản tron   ạn 15 n    kể từ n    n ận được bản án  oặc bản án được 

niêm  ết.  

Trườn   ợp bản án được t i   n  t eo qu  địn  tại  i u 2 Luật   i   n  án 

dân sự t   n ười được t i   n  án dân sự, n ười p ải t i   n  án dân sự có qu  n 

t ỏa t uận t i   n  án, qu  n  êu c u t i   n  án, tự n u ện t i   n  án  oặc bị 

cưỡn  c ế t i   n  án t eo qu  địn  tại các đi u 6, 7 v  9 Luật   i   n  án dân sự; 

t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo qu  địn  tại  i u 30 Luật   i   n  án dân sự./. 

Nơi nhận: 
-  AND tỉn  H  Nam; 

-  KSND tỉn  H  Nam; 

-  KSND  u ện   an  Liêm; 

- C n  an  u ện   an  Liêm; 

- C i cục  HA DS  u ện   anh Liêm; 

- Sở  ư p áp tỉn  H  Nam; 

- Cổn  t  n  tin điện tử của  òa án; 

- Bị cáo; 

- Bị  ại; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

T  n V n Cảnh 

 


